
 

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN: 21 ( Từ ngày   07/02    đến   11/02 )      Lớp 4A2 
THỨ GIỜ 

DẠY 

TIẾT 

THỨ  
 

MÔN 

TÊN BÀI NDĐC theo công văn 3969 HÌNH 

THỨC 

 

 

 

HAI 

07/02 

8h – 
8h35 

41  

Tập đọc 

Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa Lồng ghép GDQP: Nêu được hình 

ảnh các nhà khoa học Việt Nam đã 

cống hiến trọn đời phục vụ Tổ Quốc  

Online 

8h40 – 
9h15 

101  
Toán 

Rút gọn phân số  Online 

 

21  

Đạo đức  

Lịch sự với mọi người 

- Bài tập 3: Sửa yêu cầu của bài 

tập thành: “Em hãy nêu một số, 

biểu hiện của phép lịch sự khi ăn 

uống, nói năng, chào hỏi,…”. Bài 

tập 4:  Sửa yêu cầu của bài tập 

thành: “Các bạn trong mỗi tình 

huống dưới đây nên làm gì? Bài 

tập 5:  Hướng dẫn HS tự học với 

sự hỗ trợ của cha mẹ.” 

online  

9h25- 
10h 

21  
Kĩ thuật 

Bài 11: Điều kiện ngoại cảnh của cây 

rau, hoa 

  

105 – 10h 
35 

41  
Thể dục 

Bài 2. Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, 

điểm số (Tiết 4) 
 0nline 

 21  MT   Sáng tạo với những nếp gấp giấy  Gửi video 

 

 

 

 

BA 

08/02 

8h – 
8h35 

41  LTVC Câu kể Ai thế nào?  Online 

8h40 – 
9h15 

21  
Chính tả    

Chuyện cổ tích về loài người ( Tuần 

21) - Sầu riêng ( Tuần 22) 

GV dạy nội dung âm vần ở trên lớp; 
HS tự viết đoạn bài ở nhà 

 

9h25- 
10h 

102  
Toán 

Luyện tập  Online  

 

41  

TD 

Bài 3. Tập hợp đội hình hàng ngang, 

dóng hàng,  điểm số (Tiết 1) 

 Gửi video 

10h-

10h35 
41  KH Bài 41:Âm thanh  Online 

 

21  

Lịch sử   

Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản 

lí đất nước 
- Không yêu cầu nắm nội dung, chỉ 

cần biết Bộ luật Hồng Đức được soạn 

ở thời Hậu Lê. 

- Giới thiệu sơ lược về sự ra đời của 

nhà Hậu Lê. Tổ chức quản lí đất nước 

rất chặt chẽ (biểu hiện: vẽ bản đồ 
Hồng Đức, Luật Hồng Đức). Không 

tổ chức dạy học về việc thể hiện 

quyền tối cao của nhà vua 

Gửi video 

 

 

  TƯ 

09/02 

8h – 
8h35 

41  TLV Trả bài văn miêu tả đồ vật  online 

8h40 – 
9h15 

103  Toán Quy đồng mẫu số các phân số   

9h25- 
10h 

21  
Địa lí 

Bài 19: Hoạt động sản xuất của người 

dân ở đồng bằng Nam Bộ 

Không yêu cầu quan sát hình 1 

(trang 121), 2 (trang 122). 

Online 

 
21  KC KC được chứng kiến hoặc tham gia Đã dạy ghép tuần 19  

 41  T. Anh  Unit 12: What does your father do? (3)  Gửi video 

 42  Tập đọc Bè xuôi sông La HS tự học thuộc lòng ở nhà Gửi video 

 

 

NĂM 

10/02 

8h – 
8h35 

42  

LTVC 

Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? Chủ 

ngữ trong câu kể Ai thế nào? 
- Ghép ( 2 tiết tuần 21,22 dạy 

trong 1 tiết). Giảm bài 1 (tr. 30), 

bài  1 (tr. 37). 

 Online 



 

8h40 – 
9h15 

41-42  
Tin học 

Bài 1: Những gì em đã biết  Online 

9h 25- 
10h 

42  
TA 

Unit 13: Would you like some milk? (1)  Online 

105 – 10h 
35 

104  Toán Quy đồng mẫu số các phân số(tiếp) Ko làm BT 1; ý c,d,e,g BT 2; 3. Online 

 42  Khoa Bài 42:Sự lan truyền của âm thanh   

 

 

 

SÁU 

11/02 

8h – 
8h35 

42  TLV Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối  Online 

8h40 – 

9h15 
21               ÂN Học: bàn tay mẹ  Online 

9h 25- 
10h 

105  Toán Luyện tập  Online 

105 – 10h 
35 

21  

HĐTT- 

SHL  

HĐNGCK : Dạy PT TNTT Bài 4: Phòng 

tránh tai nạn do bom mìn, cháy nổ. 

Sinh hoạt lớp: CĐ: Mừng Đảng mừng  
xuân-SKT 

 Online 

       

 SỐ LƯỢT   

                               Ngày 26 tháng  1  năm 2021  
Tổ trưởng 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


